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    ĐIỀU LỆ 

Hội thao ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ 

lần thứ IV, năm 2021 

  

A. MUC̣ ĐÍCH, YÊU CẦU  

 I. Mục đích 

1. Hội thao ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố lần thứ IV, năm 2021 là 

hoạt động phong trào thiết thực chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt 

Nam (20/11/1982- 20/11/2021) và các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước. 

 2. Góp phần đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hô vĩ đại"; Duy trì và phát triển phong trào thể dục thể thao, góp phần, 

rèn luyện nâng cao sức khoẻ và tinh thần cho đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên 

và học sinh các đơn vị trường học trong thành phố nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ 

năm học 2021-2022. Tăng cường tình đoàn kết, giao lưu, hiểu biết, học tập kinh 

nghiệm trong các đơn vị nhà trường. 

3. Qua thi đấu tuyển chọn những vận động viên có năng khiếu, có thành tích 

xuất sắc tham gia thi đấu tại Đại hội thể dục thể thao thành phố Điện Biên Phủ lần 

thứ VII năm 2021 và các giải đấu do Sở GDĐT tổ chức. 

II. Yêu cầu  

1. Các đơn vị bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, động viên khuyến 

khích nhằm thu hút đông đảo lực lượng tham gia hoạt động TDTT thường xuyên. 

2. Các Cuṃ trường tuyển chọncác vận động viên có thành tích xuất sắc tập 

luyện và tham gia thi đấu Hội thao ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố. 

3. Quá trình tổ chức Hội thao đảm bảo đúng các quy định của Điều lệ, tổ chức thi 

đấu các môn thể thao đúng Luật, đoàn kết, công bằng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. 

B. ĐỐI TƯƠṆG VÀ ĐƠN VI ̣THAM GIA HÔỊ THAO 

I. Đối tượng 

 1. Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hiện đang công tác trong ngành 

Giáo dục và Đào tạo thành phố; Học sinh cấp THCS có đủ sức khỏe và kĩ thuật 

chuyên môn tốt đều được đăng kí tham dự Hội thao. 

Vận động viên thuộc đơn vị nào tham gia thi đấu cho đơn vị đó, không được 

thuê, mượn vận động viên ngoài đơn vị mình quản lý. 

2. Cán bộ quản lý 

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo, gồm: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và Chuyên 

viên. 
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 b) Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH-THCS gồm: Hiệu trưởng, Phó 

Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở. 

 

 II. Đơn vị tham gia Hội thao 

 - Các đơn vị trường học trên cùng địa bàn xã/phường (Cuṃ trường) thành 

lập 01 đoàn tham dự giải. Mỗi đoàn gồm: 01 trưởng đoàn, 01 huấn luyện viên và các 

vận động viên.  

- Giao cho trường THCS trên địa bàn xã/phường làm Cụm trưởng, đối với 

xã Pá Khoang giao trường TH số 2 xã Pá Khoang là Cụm trưởng. 

 III. Môn thi, kế hoạch thời gian và địa điểm thi đấu 

 1. Môn thi, nội dung thi 

Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố lần thứ IV, năm 

2021 tổ chức thi đấu 06 môn thể thao, 45 nội dung gồm:  

1.1. Môn Điền kinh: 14 nội dung. 

1.2. Môn Cờ vua: 02 nội dung. 

1.3. Môn Cờ tướng: 01 nội dung. 

1.4. Môn Bóng bàn: 04 nội dung. 

1.5. Môn Cầu lông: 09 nội dung. 

1.6. Môn Đẩy gậy: 15 nội dung. 

 2. Kế hoạch thời gian và địa điểm thi đấu 

 2.1. Thời gian thi đấu: 

 - Môn Điền kinh, Đẩy gậy: thi đấu 02 ngày, ngày 16, 17/10/2021. 

 - Môn Cờ vua, Cờ tướng, Cầu lông,  Bóng bàn: thi đấu 02 ngày, ngày 23, 24/10/2021. 

 2.2. Địa điểm thi đấu  

 - Môn Điền kinh, Đẩy gậy: tại Sân vận động tỉnh Điện Biên. 

 - Môn Cờ vua, Cờ tướng, Cầu lông, Bóng bàn: tại trường THCS Him Lam, 

TH-THCS Thanh Minh. 

 Lưu ý: Căn cứ vào tình hình diễn biễn của dịch bệnh Covid-19 Ban tổ chức 

sẽ có điều chỉnh thời gian cho phù hợp (khi có thay đổi sẽ có thông báo cụ thể).  

 C. ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

1. Mỗi vận động viên được đăng ký tham gia thi đấu tối đa 02 môn thể thao 

theo quy định của môn thi. 

2. Danh sách đăng ký thi đấu các môn của các Cuṃ trường gửi về Phòng 

Giáo dục và Đào tạo qua bộ phận phụ trách phong trào 01 bản in có chữ ký xác 

nhận của Hiệu trưởng và 01 bản mềm gửi về địa chỉ gmail: 

thanhtrungmp@gmail.com trước ngày 30/9/2021 (theo mẫu đính kèm). 

Mỗi nội dung thi đấu phải có từ 03 đội của 03 đơn vị trở lên tham gia, Ban tổ 

chức mới tổ chức thi đấu và trao giải. 

mailto:thanhtrungmp@gmail.com
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     D. Quy định thi đấu từng môn trong Hội thao 

 I. Môn Điền kinh 

     1. Nội dung thi đấu: gồm 14 nội dung. 

- Nam 08 nội dung gồm: Nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ 7,25 kg, chạy 

100m,400m, 800m, 1500m. 

 - Nữ 08 nội dung gồm: Nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ 4 kg, chạy 100m, 400m, 

800m, 1500m. 

 2. Tính chất: Thi tranh giải cá nhân từng nội dung. 

 3. Đối tượng thi đấu: cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh cấp THCS. 

 4. Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu môn Điền kinh do Tổng cục TDTT 

ban hành.  

 5. Đăng ký thi đấu: Ở mỗi môṭ nôị dung thi đấu mỗi Cuṃ trường đăng kí tối 

thiểu  01 VĐV (và không quá 02 VĐV/môṭ nôị dung, mỗi vận động viên thi đấu 

không quá 3 nội dung). 

 6. Trang phục thi đấu: Các VĐV tham dự phải mặc trang phục thi đấu theo 

quy định hoặc mặc áo phông - quần sock . Các VĐV cùng đội khuyến khích mặc 

trang phục đồng nhất về màu áo. 

 II. Môn Cờ Vua 

1. Nội dung thi đấu: 02 nội dung (cá nhân nam, cá nhân nữ). 

 2. Tính chất: Thi tranh giải cá nhân. 

 3. Đối tượng thi đấu: Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh cấp THCS. 

 4. Luật và thể thức thi đấu: 

- Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu môn Cờ vua do Tổng cục TDTT ban hành. 

- Thể thức thi đấu: Căn cứ vào số lượng vận động viên đăng ký thi đấu Ban 

tổ chức sẽ quyết định hình thức thi đấu phù hợp. 

 - Thời gian được 60 phút để hoàn thành ván cờ; nếu sau 60 phút chưa hoàn 

thành thì cứ sau 01 phút VĐV phải thực hiện một nước đi, nếu bên nào mắc 03 lỗi 

vi phạm sẽ bị xử thua. 

5. Đăng ký thi đấu: mỗi Cuṃ trường đăng ký tối thiểu 02 VĐV (1 nam, 1 

nữ) và tối đa 4 VĐV (2 nam, 2nữ). 

6. Trang phục thi đấu: Các VĐV tham dự phải mặc trang phục thi đấu theo 

quy định hoặc áo phông quần thể thao. 

 III. Môn Cờ tướng 

1. Nội dung thi đấu: gồm 01 nội dung (cá nhân nam). 

 2. Tính chất: Thi tranh giải cá nhân. 

 3. Đối tượng thi đấu: cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh cấp THCS. 
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 4. Luật thi đấu: 

 Luât: Áp dụng luật thi đấu môn Cờ tướng do Tổng cục TDTT ban hành. 

 Thể thức thi đấu: Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào số lượng vận động viên đăng 

ký để quyết định hình thức thi đấu phù hợp (vòng tròn hoặc loại trực tiếp), mỗi 

trận thi đấu gồm 3 ván để phân thắng thua. 

 5. Đăng ký thi đấu: Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 02 vận động viên nam. 

 6. Trang phục thi đấu: Các VĐV tham dự phải mặc trang phục thi đấu theo 

quy định hoặc áo phông quần thể thao. 

 IV. Môn Bóng bàn 

1. Tính chất, nội dung thi đấu:  

- Tính chất: tranh giải cá nhân, đôi.  

- Nội dung thi đấu gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ. Mỗi Cụm trường 

được đăng kí tối đa 01 đôi nam, 01 đôi nữ, 02 đơn nam và 02 đơn nữ. 

- Thi đấu đơn loại trực tiếp, thi đấu đôi theo thể thức chia bảng đấu vòng tròn. 

2. Bóng thi đấu: Bóng Tiban ba sao 40 + màu trắng của Trung Quốc, đường 

kính 40 mm. 

3. Đối tượng thi đấu: cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh cấp THCS. 

4. Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu Bóng bàn của Tổng cục TDTT hiện hành. 

Mỗi trận thi đấu tối đa trong 5 hiệp, mỗi hiệp 11 điểm, nếu thắng 3 hiệp là thắng cuộc.  

5. Quy định về trang phục: Vận động viên sử dụng trang phục theo quy 

định hoặc quần soóc, áo phông đi giầy thể thao, khuyến khích các vận động viên 

thi đấu cùng đôi mặc trang phục cùng màu, giống nhau. 

 V. Môn Cầu lông  

 1. Giải lãnh đaọ 

 1.1. Nôị dung: gồm 02 nôị dung 

 1.2. Hiǹh thức thi đấu: thi đấu tranh giải đôi. 

 - Mỗi Cuṃ trường đươc̣ đăng ký tối đa 01 đôi nam, 01 đôi nữ. 

 2. Giải phong trào 

2.1. Nội dung: gồm 07 nôị dung 

 2.2. Hình thức thi đấu: thi đấu tranh giải cá nhân, đôi 

 a) Giải đôi: Được chia thành 03 nhóm tuổi 

 - Nhóm 1: tuổi từ 35 trở xuống (sinh năm 1986 trở lại đây). 

 - Nhóm 2: tuổi từ 36 tuổi đến 44 tuổi (sinh từ năm 1985 đến năm 1977). 

 - Nhóm 3: từ 45 tuổi trở lên (sinh từ năm 1976 trở về trước) 

 - Số lượng tham gia: trong một nhóm tuổi, mỗi Cuṃ trường được đăng ký 

thi đấu tối đa: 01 đôi nam, 01 đôi nữ. 

 c) Giải đơn 
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- Số lượng tham gia: mỗi đơn vị được phép đăng ký tối đa 01 vận động viên 

nam, 01 vận động viên nữ.  

d) Một vận động viên chỉ được tham gia thi đấu ở 01 nhóm tuổi (vận động 

viên ở nhóm tuổi trên có thể thi đấu xuống nhóm tuổi dưới) và được đăng ký tham 

gia thi đấu tối đa 02 nội dung. 

e) Thể thức và điều kiện tổ chức thi đấu: 

Căn cứ số lượng vận động viên của các đơn vị đăng kí tham gia từng nội dung, 

Ban tổ chức sẽ quy định hình thức thi đấu cho phù hợp.  

2.3. Đối tượng thi đấu: cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

3. Cầu thi đấu: quả cầu Thành Công ống xanh đen mã số 77. 

4. Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu Cầu lông hiện hành của Tổng cục TDTT. 

5. Quy định về trang phục: Vận động viên sử dụng trang phục theo quy 

đinh hoặc quần soóc, áo phông đi giầy thể thao, khuyến khích các vận động viên 

thi đấu cùng đôi mặc trang phục cùng màu, giống nhau. 

 VI. Môn Đẩy gậy 

1. Nội dung thi đấu: 15 nội dung theo các hạng cân: 

    - Hạng cân đối với nam:          - Hạng cân đối với nữ: 

+ Đến 50 kg                                         +  Đến 45 kg 

+ Trên 50 kg đến 55             + Trên 45 kg đến 50 

+ Trên 55 kg đến 60    + Trên 50 kg đến 55 

+ Trên 60 kg đến 65  + Trên 55 kg đến 60 

+ Trên 65 kg đến 70  + Trên 60 kg đến 65 

+ Trên 70 kg đến 75  + Trên 65 kg đến 70 

+ Trên 75 kg đên 80   + Trên 70 kg. 

+ Trên 80 kg. 

2. Tính chất: Thi đấu tranh giải cá nhân. 

3. Đối tượng thi đấu: cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh cấp THCS. 

 4. Luật và thể thức thi đấu: 

 Luật: Áp dụng luật thi đấu theo Luật môn Đẩy gậy do Tổng cục TDTT ban 

hành. Xác định cân: Tiến hành cân trước khi VĐV vào thi đấu. 

 Thể thức thi đấu: Căn cứ vào số lượng vận động viên đăng ký tham gia thi 

đấu Ban Tổ chức sẽ quyết định thể thức thi đấu cho phù hợp. 

 5. Đăng ký thi đấu: mỗi Cuṃ trường đăng ký ít nhất 01 vận động viên nam và 

01 vận động viên nữ cho 01 hạng cân (không quá 01 VĐV/môṭ nôị dung). 

 6. Trang phục thi đấu: Các vận động viên tham gia thi đấu mặc trang phục 

theo quy định của bộ môn. 

 D. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

 1. Khen thưởng  
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 Phòng Giáo dục và Đào tạo trao cờ lưu niệm cho các Đoàn tham gia, trao giải 

thưởng cho các nội dung thi đấu bao gồm:01 giải Nhất, 01 giải Nhì và 01 giải Ba 

cho từng nội dung thi đấu. 

 - Giải đôi  

 + Giải nhất: 560.000đồng    

 + Giải nhì:  480.000đồng    

 + Giải ba:  400.000đồng    

- Giải cá nhân 

+ Giải nhất: 350.000đồng   

+ Giải nhì:  300.000đồng   

+ Giải ba:  200.000đồng   

 2. Kỉ luật 

 - Ban tổ chức chỉ giải quyết những kiến nghị do trưởng đoàn hoặc huấn luyện viên 

phản ánh bằng văn bản gửi về Ban tổ chức trong thời gian trận đấu và trong buổi thi đấu.  

 - Các cá nhân và tập thể nếu vi phạm Luật thi đấu và các quy định của Điều lệ, 

tùy theo mức độ Ban tổ chức sẽ quyết định hình thức kỷ luật theo qui định.  

 E. KINH PHÍ 

 Các đơn vị tự lo toàn bộ kinh phí trong quá trình tập luyện, đi lại, dụng cụ thi 

đấu cá nhân… trong thời gian tổ chức giải. Ban tổ chức lo kinh phí tổ chức thi đấu 

(tuyên truyền, lễ nghi khánh tiết, sân bãi, vật tư thi đấu, giải thưởng); chế độ bồi 

dưỡng Ban tổ chức, trọng tài và phục vụ thực hiện theo qui định hiện hành. Các 

trường được đặt địa điểm thi đấu tạo điều kiện, chuẩn bị cơ sở vật chất cho tổ chức 

Hội thao của ngành. 

 Trên đây là Điều lệ Hội thao ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ 

lần thứ IV năm 2021. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc liên hệ về phòng Giáo 

dục và Đào tạo qua bộ phận phụ trách phong trào để thống nhất thực hiện./. 
 

Nơi nhận:    
 - Lãnh đạo PhòngGD&ĐT (hscv); 

 - Chuyên viên Phòng GD&ĐT (hscv); 

 - Các đơn vị MN, TH, THCS, TH&THCS(hscv);    

- Lưu: VT.  

               TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

               Lê Thị Hồng         
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PHÒNGGD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ 

TRƯỜNGCỤM XÃ(PHƯỜNG) 

     ……………………………… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /ĐK-HT 

 

Điện Biên Phủ, ngày       tháng       năm 2021 

 

ĐĂNG KÝ 
Tham gia Hội thao ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố lần thứ IV, năm 2021 

 
 Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ   

  Căn cứ Điều lệ số /ĐL-PGDĐT ngày    tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo qui định về Điều lệ Hội thao ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố lần thứ IV, 

năm 2021. 

 - Trưởng đoàn: ………………………………Chức vụ:…………………... 

- Huấn luyện viên: ……………………Điện thoại……………………….. 

 

STT Họ và tên Giới 

tính 

Môn thi Nội dung thi đấu Đơn vị công tác 

(Trường) 

1 Nguyễn Thị A(hs) Nữ Cầu lông Đơn, Đôi nữ  

2 Nguyễn Văn B (gv) Nam Điền kinh Chạy 100m, 400m  

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
 

……..     

Danh sách trên có…..vận động viên. 

Đơn vị xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ban tổ chức Hội thao về nhân sự 

và sức khoẻ của các VĐV trong đoàn./. 

     …………., ngày……tháng 9 năm 2021 

       CỤM TRƯỞNG 

 

 

 

 

                                                          Hiệu trưởng trường THCS…….. 

                                                                   Nguyễn Văn A 
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐIỆN BIÊN PHỦ 

CỤM TRƯỜNG XÃ/PHƯỜNG…………………. 

 

ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THAO NGÀNH GD&ĐT THÀNH PHỐ 

 LẦN THỨ IV NĂM 2021 
 

  

 

I. Môn: Điền Kinh 
  

Stt Họ và tên 
Giới 

 tính 

Môn  

thi đấu 

Nội dung 

 thi đấu 

Đơn vị công tác 

(Trường) 

1 Nguyễn Văn A (hs)  Nam Điền kinh Nhẩy cao   

2  Nguyễn Văn B (gv) Nam   Nhảy xa   

3   Nam   Đẩy tạ   

4   Nam   Chạy 100m   

5   Nam   Chạy 400m   

6 

 

Nam   Chạy 800m 

 7  Nam   Chạy 1500m  

8  Nữ   Nhẩy cao  

9  Nữ   Nhảy xa  

10   Nữ   Đẩy tạ   

11   Nữ   Chạy 100m   

12   Nữ   Chạy 400m   

13   Nữ   Chạy 800m   

14   Nữ   Chạy 1500m   

  

 

II. Môn: Cờ vua 

 
  

Stt Họ và tên 
Giới 

 tính 

Môn  

thi đấu 

Nội dung 

 thi đấu 

Đơn vị công tác 

(Trường) 

1   Nam Cờ vua Cá nhân   

2   Nam   Cá nhân   

3   Nữ   Cá nhân   

4   Nữ   Cá nhân   

 

 

 

III. Môn: Cờ tướng 

 
  

Stt Họ và tên 
Giới 

 tính 

Môn  

thi đấu 

Nội dung 

 thi đấu 

Đơn vị công tác 

(Trường) 

1   Nam Cờ tướng Cá nhân   

2   Nam   Cá nhân   
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IV. Môn: Bóng bàn 

 
  

Stt Họ và tên 
Giới 

 tính 

Môn  

thi đấu 

Nội dung 

 thi đấu 

Đơn vị công tác 

(Trường) 

1   Nam Bóng bàn Đôi   

2   Nam   Đôi   

3   Nữ   Đôi   

4   Nữ   Đôi   

5   Nam   Đơn   

6   Nam   Đơn   

7   Nữ   Đơn   

8   Nữ   Đơn   

  

 

V. Môn: Cầu lông 

 
  

Stt Họ và tên 
Giới 

 tính 
Năm sinh 

Nội dung 

 thi đấu 

Đơn vị công tác 

(Trường) 

A GIẢI LÃNH ĐAỌ     

  Nam   Đôi   

  Nam   Đôi   

  Nữ   Đôi   

  Nữ   Đôi   

B GIẢI PHONG TRÀO     

I GIẢI ĐÔI        

 Từ 35 tuổi trở xuống        

1   Nam   Đôi   

2   Nam   Đôi   

3   Nữ   Đôi   

4   Nữ   Đôi    

  Tuổi từ 36 đến 44         

1   Nam   Đôi    

2   Nam   Đôi    

3   Nữ   Đôi    

4   Nữ   Đôi    

  Tuổi từ 45 trở lên      

1  Nam   Đôi    

2  Nam   Đôi    

3  Nữ   Đôi    

4  Nữ   Đôi    

 II GIẢI ĐƠN         

 1   Nam   Đơn   

 2   Nữ   Đơn   
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VI. Môn: Đẩy gậy 

 
  

Stt Họ và tên 
Giới 

 tính 

Môn  

thi đấu 

Nội dung 

 thi đấu 

Đơn vị công tác 

(Trường) 

1   Nam Đẩy gậy đến 50kg   

2   Nam   trên 50kg đến 55   

3   Nam   trên 55kg đến 60   

4   Nam   trên 60kg đến 65   

5   Nam   trên 65kg đến 70   

6   Nam   trên 70kg đến 75   

7   Nam   trên 75kg đến 80   

8   Nam   trên 80kg   

9   Nữ Đẩy gậy  đến 45 kg   

10   Nữ   trên 45kg đến 50   

11   Nữ   trên 50kg đến 55   

12   Nữ   trên 55kg đến 60   

13   Nữ   trên 60kg đến 65   

14   Nữ   trên 65kg đến 70   

15   Nữ   trên 70kg   

 

Lưu ý: VĐV là hoc̣ sinh thì ghi (hs) vào sau tên VD: Nguyêñ Văn A (hs) 
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